
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ Y TẾ 
_____ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________________________ 

   

Số:         /BC-SYT  Kon Tum, ngày      tháng 6 năm 2022 

Mẫu báo cáo số 01 

 

BÁO CÁO 

Về các nội dung công khai, minh bạch theo Luật Phòng, chống tham nhũng thuộc lĩnh vực y tế 

(Kỳ báo cáo: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 30 tháng 5 năm 2022) 
__________________________ 

 

 

1. Các nội dung đã công khai, minh bạch 

 

Số 

TT 
Lĩnh vực/ Nội dung 

Thời điểm 

công khai 
Hình thức Văn bản công khai 

Đường link công khai  

trên Trang TTĐT 

A CÁC NỘI DUNG THAM MƯU UBND TỈNH TRIỂN KHAI 

 Công bố dịch Không phát sinh 

B CÁC NỘI DUNG CÔNG KHAI TẠI CƠ QUAN SỞ Y TẾ 

I 
Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, người 

lao động 

1 

Phê duyệt chỉ tiêu đào tạo 

sau đại học viên chức 

ngành Y tế năm 2022 

9/3/2022 
Trang TTĐT 

của Sở Y tế 

Quyết định số 93/QĐ-

SYT ngày 08/3/2022 

http://syt.kontum.gov.vn/cong-tac-

can-bo/ 

2 Chương trình công tác 31/12/2021 
Trang TTĐT 

của Sở Y tế 

Văn bản số 7099/CTr-

SYT ngày 31/12/2021 

http://www.syt.kontum.gov.vn/quy-

hoach-ke-hoach/chuong-trinh-cong-

tac-nam-2022-1304.html 

3 

Quyết định phê duyệt bổ 

sung viên chức đào tạo 

trình độ sau đại học đối 

với viên chức Bệnh viện 

28/4/2022 
Trang TTĐT 

của Sở Y tế 

Quyết định số 152/QĐ-

SYT ngày 27/4/2022 

http://syt.kontum.gov.vn/cong-tac-

can-bo/ 



2 

Số 

TT 
Lĩnh vực/ Nội dung 

Thời điểm 

công khai 
Hình thức Văn bản công khai 

Đường link công khai  

trên Trang TTĐT 

Đa khoa tỉnh Kon Tum 

4 

Quyết định phê duyệt bổ 

sung viên chức đào tạo 

trình độ sau đại học đối 

với viên chức Bệnh viện 

Đa khoa khu vực Ngọc 

Hồi 

02/5/2022 
Trang TTĐT 

của Sở Y tế 

Quyết định số 158/QĐ-

SYT ngày 29/4/2022 

http://syt.kontum.gov.vn/cong-tac-

can-bo/ 

5 

Quyết định công nhận 

danh hiệu thi đua năm 

2021 

11/3/2022 
Trang TTĐT 

của Sở Y tế 

Quyết định số 95/QĐ-

SYT ngày 10/3/2022 

http://syt.kontum.gov.vn/cong-tac-

can-bo/ 

6 

Quyết định công nhận 

danh hiệu thi đua năm 

2021 

25/4/2022 
Trang TTĐT 

của Sở Y tế 

Quyết định 147/QĐ-

SYT ngày 22/4/2022 

http://syt.kontum.gov.vn/cong-tac-

can-bo/ 

7 

Quyết định khen thưởng 

thành tích phong trào thi 

đua năm 2021 đối với 

ngành Y tế  

14/4/2022 
Trang TTĐT 

của Sở Y tế 

Quyết định số 262/QĐ-

UBND ngày 13/4/2022 

http://syt.kontum.gov.vn/cong-tac-

can-bo/ 

8 

Công nhận kết quả tập sự 

(đợt tuyển dụng viên chức 

năm 2020): 

Ngay sau khi 

phát hành văn 

bản 

Trang TTĐT 

của Sở Y tế 

- Các Quyết định số 

38,51, 52, 55, 56, 68, 

69, 70, 188, 189, 190, 

191, 192, 193, 194, 

198, 199, 203, 204, 

205, 213, 215 

http://syt.kontum.gov.vn/cong-tac-

can-bo/ 

9 

Bổ nhiệm: 

- Phó Giám đốc Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh (ông 

Lê Hữu Lợi). 

- Giám đốc Bệnh viện Đa 

khoa khu vực Ngọc Hồi 

Ngay sau khi 

phát hành văn 

bản Trang TTĐT 

của Sở Y tế 

- Quyết định số 

136/QĐ-SYT ngày 

18/4/2022 

- Quyết định số 

137/QĐ-SYT ngày 

18/4/2022 

http://syt.kontum.gov.vn/cong-tac-

can-bo/ 



3 

Số 

TT 
Lĩnh vực/ Nội dung 

Thời điểm 

công khai 
Hình thức Văn bản công khai 

Đường link công khai  

trên Trang TTĐT 

(ông Đặng Văn Đào). 

Bổ nhiệm lại: Phó Giám 

đốc Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh (ông Lê Vũ Thức) 

- Quyết định số 

180/QĐ-SYT ngày 

10/5/2022 

10 

Tinh giản biên chế: 

- Đợt I năm 2022 

 

- Đợt II năm 2022 

Ngay sau khi 

phát hành văn 

bản 

Trang TTĐT 

của Sở Y tế 

- Công văn số 

6952/SYT-TCHC ngày 

25/12/2021. 

- Công văn số 

1195/SYT-TCHC ngày 

11/3/2022 và Công văn 

số 1772/SYT-TCHC 

ngày 15/4/2022 

http://syt.kontum.gov.vn/cong-tac-

can-bo/ 

11 

Biệt phái: 

- Ông Đặng Trần Huân 

 

- Bà Đậu Thị Thanh Hoa 

 

- Ông Hoàng Minh Trí 

 

- Ông Nguyễn Trọng Quý 

 

Ngay sau khi 

phát hành văn 

bản 

Trang TTĐT 

của Sở Y tế 

- Quyết định số 

29/QĐ-SYT ngày 

21/01/2022 

- Quyết định số 

201/QĐ-SYT ngày 

18/5/2022 

- Quyết định số 

135/QĐ-SYT ngày 

17/4/2022 

- Quyết định số 

166/QĐ-SYT ngày 

04/5/2022 

http://syt.kontum.gov.vn/cong-tac-

can-bo/ 

12 Thôi việc 29/4/2022 
Trang TTĐT 

của Sở Y tế 

Quyết định số 160/QĐ-

SYT ngày 29/4/2022 

http://syt.kontum.gov.vn/cong-tac-

can-bo/ 

II Lĩnh vực tổ chức cán bộ     

1 
Kế hoạch chuyển đổi vị trí 

công tác theo Luật Phòng, 

Ngay sau khi 

phát hành văn 

Trang TTĐT 

của Sở Y tế 

Kế hoạch số 406/KH-

SYT ngày 20/01/2022 

http://syt.kontum.gov.vn/cong-tac-

can-bo/ 



4 

Số 

TT 
Lĩnh vực/ Nội dung 

Thời điểm 

công khai 
Hình thức Văn bản công khai 

Đường link công khai  

trên Trang TTĐT 

chống tham nhũng năm 

2018 
bản 

2 

Đề án tinh giản biên chế và 

danh sách đối tượng thuộc 

diện tinh giản biên chế 

Ngay sau khi 

phát hành văn 

bản 

Trang TTĐT 

của Sở Y tế 

- Công văn số 

6952/SYT-TCHC ngày 

25/12/2021. 

- Công văn số 

1195/SYT-TCHC ngày 

11/3/2022 và Công văn 

số 1772/SYT-TCHC 

ngày 15/4/2022 

http://syt.kontum.gov.vn/cong-tac-

can-bo/ 

3 

Thông báo kết quả đánh 

giá, xếp loại chất lượng cán 

bộ công chức 
31/05/2022 

Trang TTĐT 

của Sở Y tế 

Thông báo số số 

1810/TB-SYT ngày 

18/4/2022 

http://www.syt.kontum.gov.vn/cong-

tac-can-bo/thong-bao-ket-qua-xep-

loai-cong-chuc-vien-chuc-nguoi-lao-

dong-co-quan-so-y-te-quy-i-nam-

2022-1328.html 

4 

Quyết định xử lý kỷ luật đối 

với cán bộ, công chức, đã 

được cơ quan, tổ chức, đơn 

vị có thẩm quyền hoặc Tòa 

án kết luận là bị oan, sai 

(nếu có) 

Không phát sinh   

III Lĩnh vực tài chính     

1 

Kinh phí hoạt động hàng 

năm; quyết toán kinh phí 

hàng năm; tài sản, trang 

thiết bị của cơ quan, đơn 

vị; kết quả kiểm toán. 

    

1.1 
Công khai quyết toán 

hằng năm (Quyết định số 
27/01/2022 Niêm yết 

Biên bản ngày 

27/01/2022 
 



5 

Số 

TT 
Lĩnh vực/ Nội dung 

Thời điểm 

công khai 
Hình thức Văn bản công khai 

Đường link công khai  

trên Trang TTĐT 

34/QĐ-SYT ngày 

26/01/2022) 

1.2 

Công khai dự toán hằng 

năm (Quyết định số 

08/QĐ-SYT ngày 

06/01/2022; Quyết định 

số 09/QĐ-SYT ngày 

06/01/2022) 

07/01/2022 Niêm yết 
Biên bản ngày 

07/01/2022 
 

2 
Công khai tài sản công tại 

cơ quan, tổ chức, đơn vị  
    

2.1 

Công khai tình hình đầu 

tư xây dựng, mua sắm, 

giao, thuê tài sản công tại 

cơ quan, tổ chức, đơn vị 

Không phát sinh   

2.2 

Công khai tình hình sử 

dụng, thu hồi, điều 

chuyển, thanh lý, tiêu hủy 

và các hình thức xử lý 

khác đối với tài sản công 

tại cơ quan, tổ chức, đơn 

vị (Quyết định số 

206/QĐ-SYT ngày 20 

tháng 05 năm 2022) 

20/05/2022 Niêm yết 
Biên bản ngày 

20/05/2022 
 

2.3 

Công khai tình hình khai 

thác nguồn lực tài chính 

từ tài sản công tại cơ 

quan, tổ chức, đơn vị 

Không phát sinh   

3 
Quy chế chi tiêu nội bộ; 

Quy chế quản lý sử dụng 
    



6 

Số 

TT 
Lĩnh vực/ Nội dung 

Thời điểm 

công khai 
Hình thức Văn bản công khai 

Đường link công khai  

trên Trang TTĐT 

tài sản công 

3.1 

Quy chế chi tiêu nội bộ 

(Quyết định số 01/QĐ-

SYT ngày 02/01/2022) 

03/01/2022 Niêm yết 
Biên bản ngày 

03/01/2022 
 

3.2 

Quy chế quản lý, sử dụng 

tài sản công (Quyết định 

số 866/QĐ-SYT ngày 17 

tháng 11 năm 2021) 

17/11/2021 Niêm yết 
Biên bản ngày 

17/11/2021 
 

IV Lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính 
   

1 
Thủ tục hành chính chuẩn 

hóa ngành y tế 
6/2021 

Niêm yết tại 

Trụ sơ cơ quan 

và đăng tải 

trên Trang 

TTĐT Sở Y tế 

Quyết định số 301/QĐ-

UBND ngày 11/6/2021 

của UBND tỉnh về việc 

công bố chuẩn hóa thủ 

tục hành chính ngành 

Y tế 

http://syt.kontum.gov.vn/van-ban-

phap-luat/detail/Quyet-dinh-cong-bo-

danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-chuan-

hoa-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-

cua-So-Y-te-Uy-ban-nhan-dan-cap-

huyen-Uy-ban-nhan-dan-cap-xa-tren-

dia-ban-tinh-Kon-Tum-26/ 

2 

Công khai họ, tên, chức 

danh, số điện thoại của 

người đứng đầu, cấp phó 

của người đứng đầu Bộ 

phận Một cửa; họ, tên, chức 

danh, lĩnh vực công tác, số 

điện thoại của cán bộ, công 

chức, viên chức được cử 

đến làm việc tại Bộ phận 

Một cửa. 

8/2017  

(trong kỳ báo 

cáo không 

phát sinh thay 

đổi) 

Niêm yết tại 

Trụ sơ cơ quan 

Quyết định số 562/QĐ-

SYT ngày 25/8/2017 

của Sở Y tế 

 

 

3 

Công khai nội dung hướng 

dẫn thực hiện phản ánh, 

kiến nghị của cá nhân, tổ 

chức  

Ngay sau khi 

bàn hành 

Trang TTĐT 

của Sở Y tế 

Quyết định số 961/QĐ-

SYT ngày 20/12/2021 

http://syt.kontum.gov.vn/linh-vuc-

giai-quyet-khieu-nai-to-cao/ 

http://syt.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/detail/Quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-chuan-hoa-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-So-Y-te-Uy-ban-nhan-dan-cap-huyen-Uy-ban-nhan-dan-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-Kon-Tum-26/
http://syt.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/detail/Quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-chuan-hoa-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-So-Y-te-Uy-ban-nhan-dan-cap-huyen-Uy-ban-nhan-dan-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-Kon-Tum-26/
http://syt.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/detail/Quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-chuan-hoa-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-So-Y-te-Uy-ban-nhan-dan-cap-huyen-Uy-ban-nhan-dan-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-Kon-Tum-26/
http://syt.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/detail/Quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-chuan-hoa-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-So-Y-te-Uy-ban-nhan-dan-cap-huyen-Uy-ban-nhan-dan-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-Kon-Tum-26/
http://syt.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/detail/Quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-chuan-hoa-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-So-Y-te-Uy-ban-nhan-dan-cap-huyen-Uy-ban-nhan-dan-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-Kon-Tum-26/
http://syt.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/detail/Quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-chuan-hoa-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-So-Y-te-Uy-ban-nhan-dan-cap-huyen-Uy-ban-nhan-dan-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-Kon-Tum-26/
http://syt.kontum.gov.vn/van-ban-phap-luat/detail/Quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-chuan-hoa-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-So-Y-te-Uy-ban-nhan-dan-cap-huyen-Uy-ban-nhan-dan-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-Kon-Tum-26/


7 

Số 

TT 
Lĩnh vực/ Nội dung 

Thời điểm 

công khai 
Hình thức Văn bản công khai 

Đường link công khai  

trên Trang TTĐT 

V Lĩnh vực tiếp công dân     

1 

Thông tin về việc tiếp công 

dân: Nơi tiếp công dân; thời 

gian tiếp công dân; lịch tiếp 

công dân của người đứng 

đầu cơ quan, tổ chức, đơn 

vị; thành phần tham dự, dự 

kiến nội dung tiếp công dân 

của các buổi tiếp công dân 

định kỳ. 

23/12/2021 
Trang TTĐT 

của Sở Y tế 

Thông báo Lịch tiếp 

công dân năm 2022 

của Giám đốc Sở Y tế  

số 6911/TB-SYT ngày 

23/12/2021 

http://www.syt.kontum.gov.vn/linh-

vuc-tiep-cong-dan/ 

2 

Nội quy tiếp công dân, 

hướng dẫn về quy trình tiếp 

công dân, quy trình giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh 

22/6/2021 
Trang TTĐT 

của Sở Y tế 

Quyết định số 576/QĐ-

SYT ngày 22/6/2021 

http://syt.kontum.gov.vn/linh-vuc-

tiep-cong-dan/ 

VI Lĩnh vực thanh tra     

 a) Lĩnh vực thanh tra     

1 

Công khai kế hoạch thanh 

tra hàng năm đã được phê 

duyệt  
17/12/2021 

Trang TTĐT 

của Sở Y tế 

Quyết định số 957/QĐ-

SYT 17/12/2021 

http://syt.kontum.gov.vn/ket-luan-

thanh-tra-kiem-tra/ 

2 
Công bố quyết định thanh 

tra hành chính 
Không phát sinh   

3 
Công khai Kết luận thanh 

tra  
    

3.1 

Công khai Kết luận thanh 

tra tại Trung tâm Y tế 

huyện Kon Rẫy 

28/12/2021 
Trang TTĐT 

của Sở Y tế 

Thông báo số 

7014/TB-SYT ngày 

28/12/2021  

http://syt.kontum.gov.vn/ket-luan-

thanh-tra-kiem-tra/ 

3.2 

Công khai Kết luận thanh 

tra tại Trung tâm Y tế 

huyệnTu Mơ Rông 

06/01/2022 
Trang TTĐT 

của Sở Y tế 

Thông báo số 100/TB-

SYT ngày 06/01/2022  

http://syt.kontum.gov.vn/ket-luan-

thanh-tra-kiem-tra/ 



8 

Số 

TT 
Lĩnh vực/ Nội dung 

Thời điểm 

công khai 
Hình thức Văn bản công khai 

Đường link công khai  

trên Trang TTĐT 

3.3 

Báo cáo công tác thanh tra 

định kỳ hằng quý, 6 tháng, 

9 tháng và năm 
12/3/2022 

Trang TTĐT 

của Sở Y tế 

Đăng tải sau khi ban 

hành văn bản trên hệ 

thống VNPT iOffice 

http://syt.kontum.gov.vn/ket-luan-

thanh-tra-kiem-tra/ 

4 

Công khai Kết luận thanh 

tra tại Trung tâm Y tế 

huyện Kon Rẫy 

28/12/2021 
Trang TTĐT 

của Sở Y tế 

Thông báo số 

7014/TB-SYT ngày 

28/12/2021  

http://syt.kontum.gov.vn/ket-luan-

thanh-tra-kiem-tra/ 

  b) Lĩnh vực xử lý sau thanh tra    

5 

Kết quả thực hiện kết luận 

thanh tra, kiểm tra của đối 

tượng thanh tra, kiểm tra 

Kết luận thanh tra còn đang 

thực hiện 
  

6 

Kết quả xử lý vi phạm, sai 

phạm theo kết luận thanh 

tra, kiểm tra  

Kết luận thanh tra còn đang 

thực hiện 
  

7 
Kết quả kiểm tra việc thực 

hiện kết luận thanh tra 
Không phát sinh   

VII Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo    

1 
Quyết định giải quyết khiếu 

nại  
28/3/2022 

Trang TTĐT 

của Sở Y tế 

Quyết định số 114/QĐ-

SYT ngày 28/3/2022  

http://www.syt.kontum.gov.vn/linh-

vuc-giai-quyet-khieu-nai-to-cao/ 

2 

Kết luận nội dung tố cáo; 

Quyết định xử lý hành vi vi 

phạm bị tố cáo (trừ những 

nội dung thuộc bí mật nhà 

nước và thông tin về người 

tố cáo) 

Không phát sinh   

3 

Kết quả xử lý các vụ việc 

giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh 
Không phát sinh   

4 

Báo cáo công tác giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh định kỳ hằng quý, 
15/3/2022 

Trang TTĐT 

của Sở Y tế 

Báo cáo số 1270/BC-

TTrS ngày 15/3/2022 

http://www.syt.kontum.gov.vn/linh-

vuc-giai-quyet-khieu-nai-to-cao/ 

http://www.syt.kontum.gov.vn/linh-vuc-giai-quyet-khieu-nai-to-cao/
http://www.syt.kontum.gov.vn/linh-vuc-giai-quyet-khieu-nai-to-cao/
http://www.syt.kontum.gov.vn/linh-vuc-giai-quyet-khieu-nai-to-cao/
http://www.syt.kontum.gov.vn/linh-vuc-giai-quyet-khieu-nai-to-cao/
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Số 

TT 
Lĩnh vực/ Nội dung 

Thời điểm 

công khai 
Hình thức Văn bản công khai 

Đường link công khai  

trên Trang TTĐT 

6 tháng, 9 tháng và năm 

5 

Kết quả theo dõi, đôn đốc 

việc thực hiện quyết định 

giải quyết khiếu nại, kết 

luận nội dung tố cáo 

Không phát sinh   

VIII Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng    

1 

Công khai bản kê khai tài 

sản, thu nhập của người có 

nghĩa vụ kê khai TSTN tại 

Thanh tra tỉnh 

Không phát sinh   

2 

Công khai bản kê khai tài 

sản, thu nhập của người dự 

kiến được bổ nhiệm giữ 

chức vụ lãnh đạo, quản lý 

Không phát sinh   

3 

Công khai quyết định hủy 

bỏ việc tạm đình chỉ công 

tác, tạm thời chuyển vị trí 

công tác khác. 

Không phát sinh   

4 

Báo cáo công tác phòng, 

chống tham nhũng định kỳ 

hằng quý, 6 tháng, 9 tháng 

và năm. 

15/3/2022 
Trang TTĐT 

Sở Y tế 

Báo cáo số 1237/BC-

SYT ngày 15/3/2022 

https://www.syt.kontum.gov.vn/linh-

vuc-phong-chong-tham-nhung/ 

5 

Công khai nội dung giải 

trình (trong trường hợp báo 

chí đăng tải thông tin về vi 

phạm pháp luật và có yêu 

cầu trả lời các vấn đề liên 

quan đến việc thực hiện 

nhiệm vụ, công vụ được 

giao)  

Không phát sinh   
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Số 

TT 
Lĩnh vực/ Nội dung 

Thời điểm 

công khai 
Hình thức Văn bản công khai 

Đường link công khai  

trên Trang TTĐT 

6 

 

Công khai địa chỉ đường 

dây nóng, hộp thư điện tử 

và các kênh tiếp nhận thông 

tin từ người dân và doanh 

nghiệp 

Thường xuyên 
Trang TTĐT 

Sở Y tế 
Tự công bố 

http://syt.kontum.gov.vn/duong-day-

nong/duong-day-nong-95.html 

IX Về tiếp cận thông tin     

1 

- Thông tin phổ biến, hướng 

dẫn thực hiện pháp luật, chế 

độ, chính sách đối với 

những lĩnh vực thuộc phạm 

vi quản lý của Sở Y tế; 

- Thông tin về chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn; 

nhiệm vụ, quyền hạn của 

cán bộ, công chức trực tiếp 

giải quyết các công việc của 

Nhândân. 

- Tên, địa chỉ, số điện thoại, 

số fax, địa chỉ thư điện tử 

của cơ quan hoặc người làm 

đầu mối tiếp nhận yêu cầu 

cung cấp thông tin;... 

17/02/2021 
Trang TTĐT 

Sở Y tế 
Tự công bố 

http://www.syt.kontum.gov.vn/thong-

tin-chung/chuc-nang-va-nhiem-vu-so-

y-te-tinh-kon-tum-62.html 

 

http://www.syt.kontum.gov.vn/so-do-

to-chuc/so-do-to-chuc-63.html 

 

http://syt.kontum.gov.vn/ 

X Lĩnh vực xây dựng văn bản QPPL    

 

Dự thảo Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc 

ban hành Quy định về chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của Sở Y tế tỉnh Kon Tum 

17/02/2022 
Cổng thông tin 

điện tử tỉnh  

Văn bản số 787/SYT-

TCHC ngày 

16/02/2022 

https://www.kontum.gov.vn/pages/du-

thao-van-ban.html 

XI Lĩnh vực y tế dự phòng     

1 
Công bố cơ sở đủ điều kiện 

tiêm chủng mở rộng 
Không phát sinh   

http://www.syt.kontum.gov.vn/thong-tin-chung/chuc-nang-va-nhiem-vu-so-y-te-tinh-kon-tum-62.html
http://www.syt.kontum.gov.vn/thong-tin-chung/chuc-nang-va-nhiem-vu-so-y-te-tinh-kon-tum-62.html
http://www.syt.kontum.gov.vn/thong-tin-chung/chuc-nang-va-nhiem-vu-so-y-te-tinh-kon-tum-62.html
http://www.syt.kontum.gov.vn/so-do-to-chuc/so-do-to-chuc-63.html
http://www.syt.kontum.gov.vn/so-do-to-chuc/so-do-to-chuc-63.html
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Số 

TT 
Lĩnh vực/ Nội dung 

Thời điểm 

công khai 
Hình thức Văn bản công khai 

Đường link công khai  

trên Trang TTĐT 

2 

Công bố cơ sở đủ điều kiện 

sản xuất chế phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn dùng 

trong lĩnh vực gia dụng và y 

tế 

Không phát sinh   

XII Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh    

1 

Công bố cơ sở đủ điều 

kiện khám sức khỏe cho 

lái xe 

15 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ. 

Trang TTĐT 

của Sở Y tế 
Tự công bố 

http://syt.kontum.gov.vn/bang-tu-

cong-bo-cua-cac-don-vi/danh-sach-

don-vi-cong-bo-co-so-du-dieu-kien-

kham-suc-khoe-313.html 

2 
Công bố cơ sở đủ điều 

kiện khám sức khỏe 

Trong thời hạn 

15 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ. 

Trang TTĐT 

của Sở Y tế 
Tự công bố 

http://syt.kontum.gov.vn/bang-tu-

cong-bo-cua-cac-don-vi/danh-sach-

don-vi-cong-bo-co-so-du-dieu-kien-

kham-suc-khoe-313.html 

3 

Danh sách đăng ký người 

hành nghề của các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

05 ngày làm 

việc, kể từ khi 

cấp giấy phép 

hoạt động 

hoặc nhận 

được danh 

sách thay đổi 

về người hành 

nghề 

Trang TTĐT 

của Sở Y tế 
Danh sách đăng ký 

http://syt.kontum.gov.vn/danh-sach-

nguoi-hanh-nghe-tai-co-so-kcb/danh-

sach-nguoi-hanh-nghe-tai-co-so-kcb-

138.html 

4 
Danh sách cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Sau khi được 

cấp, cấp lại, 

điều chỉnh 

giấy phép hoạt 

động 

Trang TTĐT 

của Sở Y tế 
Danh sách tổng hợp 

http://syt.kontum.gov.vn/co-so-hanh-

nghe-kcb/danh-sach-cac-co-so-kham-

benh-chua-benh-tu-nhan-144.html 

5 Hủy bỏ các thông tin đã 60 ngày, kể từ Trang TTĐT Quyết định http://syt.kontum.gov.vn/laws/ 

http://syt.kontum.gov.vn/bang-tu-cong-bo-cua-cac-don-vi/danh-sach-don-vi-cong-bo-co-so-du-dieu-kien-kham-suc-khoe-313.html
http://syt.kontum.gov.vn/bang-tu-cong-bo-cua-cac-don-vi/danh-sach-don-vi-cong-bo-co-so-du-dieu-kien-kham-suc-khoe-313.html
http://syt.kontum.gov.vn/bang-tu-cong-bo-cua-cac-don-vi/danh-sach-don-vi-cong-bo-co-so-du-dieu-kien-kham-suc-khoe-313.html
http://syt.kontum.gov.vn/bang-tu-cong-bo-cua-cac-don-vi/danh-sach-don-vi-cong-bo-co-so-du-dieu-kien-kham-suc-khoe-313.html
http://syt.kontum.gov.vn/bang-tu-cong-bo-cua-cac-don-vi/danh-sach-don-vi-cong-bo-co-so-du-dieu-kien-kham-suc-khoe-313.html
http://syt.kontum.gov.vn/bang-tu-cong-bo-cua-cac-don-vi/danh-sach-don-vi-cong-bo-co-so-du-dieu-kien-kham-suc-khoe-313.html
http://syt.kontum.gov.vn/bang-tu-cong-bo-cua-cac-don-vi/danh-sach-don-vi-cong-bo-co-so-du-dieu-kien-kham-suc-khoe-313.html
http://syt.kontum.gov.vn/bang-tu-cong-bo-cua-cac-don-vi/danh-sach-don-vi-cong-bo-co-so-du-dieu-kien-kham-suc-khoe-313.html
http://syt.kontum.gov.vn/danh-sach-nguoi-hanh-nghe-tai-co-so-kcb/danh-sach-nguoi-hanh-nghe-tai-co-so-kcb-138.html
http://syt.kontum.gov.vn/danh-sach-nguoi-hanh-nghe-tai-co-so-kcb/danh-sach-nguoi-hanh-nghe-tai-co-so-kcb-138.html
http://syt.kontum.gov.vn/danh-sach-nguoi-hanh-nghe-tai-co-so-kcb/danh-sach-nguoi-hanh-nghe-tai-co-so-kcb-138.html
http://syt.kontum.gov.vn/danh-sach-nguoi-hanh-nghe-tai-co-so-kcb/danh-sach-nguoi-hanh-nghe-tai-co-so-kcb-138.html
http://syt.kontum.gov.vn/co-so-hanh-nghe-kcb/danh-sach-cac-co-so-kham-benh-chua-benh-tu-nhan-144.html
http://syt.kontum.gov.vn/co-so-hanh-nghe-kcb/danh-sach-cac-co-so-kham-benh-chua-benh-tu-nhan-144.html
http://syt.kontum.gov.vn/co-so-hanh-nghe-kcb/danh-sach-cac-co-so-kham-benh-chua-benh-tu-nhan-144.html
http://syt.kontum.gov.vn/laws/
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Số 

TT 
Lĩnh vực/ Nội dung 

Thời điểm 

công khai 
Hình thức Văn bản công khai 

Đường link công khai  

trên Trang TTĐT 

đăng tải trên Trang thông 

tin điện tử của Sở Y tế có 

liên quan đến chứng chỉ 

hành nghề, giấy phép 

hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh đã cấp 

ngày tiếp nhận 

hồ sơ nhận 

được thông 

báo về việc 

mất hồ sơ, nếu 

cá nhân, tổ 

chức đăng ký 

không có văn 

bản thông báo 

đã hoàn chỉnh 

lại hồ sơ 

của Sở Y tế 

6 

Danh sách cơ sở đã tự 

công bố đạt tiêu chuẩn an 

toàn sinh học 

03 ngày làm 

việc, kể từ 

ngày nhận 

được bản tự 

công bố đạt 

tiêu chuẩn an 

toàn sinh học 

Trang TTĐT 

của Sở Y tế 
Tự công bố 

http://syt.kontum.gov.vn/bang-tu-

cong-bo-cua-cac-don-vi/danh-sach-

don-vi-cong-bo-dat-tieu-chuan-an-

toan-sinh-hoc-cap-i-109.html 

7 

Danh sách các cơ sở xét 

nghiệm đạt tiêu chuẩn an 

toàn sinh học cấp I, cấp II 

22/02/2021 
Trang TTĐT 

của Sở Y tế 
Tự công bố 

http://syt.kontum.gov.vn/bang-tu-

cong-bo-cua-cac-don-vi/danh-sach-

don-vi-cong-bo-dat-tieu-chuan-an-

toan-sinh-hoc-cap-i-109.html 

8 

Thực hiện dân chủ trong 

hoạt động nội bộ của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh (từ 

khoản 1 đến 10, Điều 4 

Thông tư 05/2021/TT-

BYT) 

10/5/2022 

Niêm yết tại 

cơ sở khám, 

chữa bệnh 

Kế hoạch số  

732/KH-YTKR 
 

9.1 Quy định về quyền lợi và 10/01/2022 Niêm yết tại Quyết đính số 48/QĐ-  

http://syt.kontum.gov.vn/bang-tu-cong-bo-cua-cac-don-vi/danh-sach-don-vi-cong-bo-dat-tieu-chuan-an-toan-sinh-hoc-cap-i-109.html
http://syt.kontum.gov.vn/bang-tu-cong-bo-cua-cac-don-vi/danh-sach-don-vi-cong-bo-dat-tieu-chuan-an-toan-sinh-hoc-cap-i-109.html
http://syt.kontum.gov.vn/bang-tu-cong-bo-cua-cac-don-vi/danh-sach-don-vi-cong-bo-dat-tieu-chuan-an-toan-sinh-hoc-cap-i-109.html
http://syt.kontum.gov.vn/bang-tu-cong-bo-cua-cac-don-vi/danh-sach-don-vi-cong-bo-dat-tieu-chuan-an-toan-sinh-hoc-cap-i-109.html
http://syt.kontum.gov.vn/bang-tu-cong-bo-cua-cac-don-vi/danh-sach-don-vi-cong-bo-dat-tieu-chuan-an-toan-sinh-hoc-cap-i-109.html
http://syt.kontum.gov.vn/bang-tu-cong-bo-cua-cac-don-vi/danh-sach-don-vi-cong-bo-dat-tieu-chuan-an-toan-sinh-hoc-cap-i-109.html
http://syt.kontum.gov.vn/bang-tu-cong-bo-cua-cac-don-vi/danh-sach-don-vi-cong-bo-dat-tieu-chuan-an-toan-sinh-hoc-cap-i-109.html
http://syt.kontum.gov.vn/bang-tu-cong-bo-cua-cac-don-vi/danh-sach-don-vi-cong-bo-dat-tieu-chuan-an-toan-sinh-hoc-cap-i-109.html
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Số 

TT 
Lĩnh vực/ Nội dung 

Thời điểm 

công khai 
Hình thức Văn bản công khai 

Đường link công khai  

trên Trang TTĐT 

nghĩa vụ của người bệnh 

đối với đơn vị. 
cơ sở khám, 

chữa bệnh 

YTIHDR ngày 

27/3/2019 

9.2 

Nội quy đơn vị, sơ đồ chỉ 

dẫn các khoa, phòng và đơn 

vị trực thuộc. 
Thường xuyên 

Niêm yết tại 

cơ sở khám, 

chữa bệnh 

Bảng chỉ dẫn đặt tại cơ 

sở khám, chữa bệnh 
 

9.3 

Các quy trình, thủ tục khám 

bệnh, chữa bệnh và các thủ 

tục khác. 
10/01/2022 

Niêm yết tại 

cơ sở khám, 

chữa bệnh 

Quyết đính số 46/QĐ-

YTIHDR ngày 

25/2/2019 

 

9.4 

Giá thu dịch vụ KCB đối 

với người bệnh có thẻ 

BHYT, không có thẻ 

BHYT; chế độ miễn, giảm 

giá dịch vụ KCB; thực hiện 

chính sách BHYT; thanh 

toán giá và chi phí KCB 

BHYT theo quy định của 

pháp luật. 

09/5/2022 
Trang TTĐT 

của Sở Y tế 

Văn bản số 

05/2022/NQ-HĐND 

ngày 29/4/2022 

http://www.syt.kontum.gov.vn/van-

ban-phap-luat/detail/NGHI-QUYET-

Quy-dinh-muc-gia-dich-vu-xet-

nghiem-SARS-CoV-2-trong-truong-

hop-khong-thuoc-pham-vu-thanh-

toan-cua-Quy-bao-hiem-y-te-tren-dia-

ban-tinh-Kon-Tum-65/ 

9.5 

Giá dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh theo yêu cầu của 

người bệnh; giá các loại 

dịch vụ khác. 

Không phát 

sinh 
   

9.6 

Lịch làm việc, lịch trực 

hàng ngày của viên chức, 

người lao động trong đơn 

vị; lịch tiếp công dân của 

người đứng đầu đơn vị. 

Thứ 6 hàng 

tuần 

Trang TTĐT 

của Sở Y tế 

Lịch công tác hàng 

tuần (không số) 

http://www.syt.kontum.gov.vn/lich-

cong-tac-tuan/ 

9.7 

Bộ phận tiếp công dân, giải 

quyết phản ánh, kiến nghị, 

khiếu nại, tố cáo của đơn vị 
23/12/2021 

Trang TTĐT 

của Sở Y tế 

Thông báo số 

6911/TB-SYT ngày 

23/12/2021 

http://www.syt.kontum.gov.vn/linh-

vuc-tiep-cong-dan/ 

9.8 Số điện thoại đường dây Thường xuyên Trang TTĐT Danh bạ các số điện http://syt.kontum.gov.vn/duong-day-
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Số 

TT 
Lĩnh vực/ Nội dung 

Thời điểm 

công khai 
Hình thức Văn bản công khai 

Đường link công khai  

trên Trang TTĐT 

nóng của Sở Y tế thoại đường dây nóng 

văn bản tự công bố 

nong/duong-day-nong-95.html 

9.9 

Những vụ việc, hành vi gây 

mất trật tự, xâm phạm thân 

thể, sức khỏe, tính mạng 

hoặc xúc phạm danh dự, 

nhân phẩm của viên chức, 

người lao động đơn vị 

Không phát sinh   

9.10 
Kết quả, số điểm đánh giá 

sự hài lòng của người bệnh. 
Chưa phát sinh (đánh giá vào thời điểm cuối năm)  

XIII Lĩnh vực trang thiết bị y tế    

1 
Công bố đủ điều kiện sản 

xuất trang thiết bị y tế 

03 ngày làm 

việc, kể từ 

ngày ghi trên 

Phiếu tiếp 

nhận hồ sơ 

Trang TTĐT 

của Sở Y tế 
Văn bản tự công bố 

Danh sách các đơn vị công bố về lĩnh 

vực trang thiết bị y tế 

(kontum.gov.vn) 

2 

Công bố tiêu chuẩn áp dụng 

đối với trang thiết bị y tế 

loại A 

03 ngày làm 

việc, kể từ 

ngày ghi trên 

phiếu tiếp 

nhận hồ sơ 

Trang TTĐT 

của Sở Y tế 
Văn bản tự công bố 

Danh sách các đơn vị công bố về lĩnh 

vực trang thiết bị y tế 

(kontum.gov.vn) 

3 

Công bố đủ điều kiện mua 

bán trang thiết bị y tế loại 

B, C, D 

03 ngày làm 

việc, kể từ 

ngày ghi trên 

Phiếu tiếp 

nhận hồ sơ 

Trang TTĐT 

của Sở Y tế 
Văn bản tự công bố 

Danh sách các đơn vị công bố về lĩnh 

vực trang thiết bị y tế 

(kontum.gov.vn) 

4 

- Giá trúng thầu mua sắm 

trang thiết bị y tế của các cơ 

sở y tế nhà nước trên địa 
Không phát sinh   

http://syt.kontum.gov.vn/bang-tu-cong-bo-cua-cac-don-vi/danh-sach-cac-don-vi-cong-bo-ve-linh-vuc-trang-thiet-bi-y-te-870.html
http://syt.kontum.gov.vn/bang-tu-cong-bo-cua-cac-don-vi/danh-sach-cac-don-vi-cong-bo-ve-linh-vuc-trang-thiet-bi-y-te-870.html
http://syt.kontum.gov.vn/bang-tu-cong-bo-cua-cac-don-vi/danh-sach-cac-don-vi-cong-bo-ve-linh-vuc-trang-thiet-bi-y-te-870.html
http://syt.kontum.gov.vn/bang-tu-cong-bo-cua-cac-don-vi/danh-sach-cac-don-vi-cong-bo-ve-linh-vuc-trang-thiet-bi-y-te-870.html
http://syt.kontum.gov.vn/bang-tu-cong-bo-cua-cac-don-vi/danh-sach-cac-don-vi-cong-bo-ve-linh-vuc-trang-thiet-bi-y-te-870.html
http://syt.kontum.gov.vn/bang-tu-cong-bo-cua-cac-don-vi/danh-sach-cac-don-vi-cong-bo-ve-linh-vuc-trang-thiet-bi-y-te-870.html
http://syt.kontum.gov.vn/bang-tu-cong-bo-cua-cac-don-vi/danh-sach-cac-don-vi-cong-bo-ve-linh-vuc-trang-thiet-bi-y-te-870.html
http://syt.kontum.gov.vn/bang-tu-cong-bo-cua-cac-don-vi/danh-sach-cac-don-vi-cong-bo-ve-linh-vuc-trang-thiet-bi-y-te-870.html
http://syt.kontum.gov.vn/bang-tu-cong-bo-cua-cac-don-vi/danh-sach-cac-don-vi-cong-bo-ve-linh-vuc-trang-thiet-bi-y-te-870.html


15 

Số 

TT 
Lĩnh vực/ Nội dung 

Thời điểm 

công khai 
Hình thức Văn bản công khai 

Đường link công khai  

trên Trang TTĐT 

bàn tỉnh; 

- Danh sách các trang thiết 

bị y tế đã bị thu hồi số lưu 

hành trên địa bàn tỉnh 

XIV Lĩnh vực an toàn thực phẩm    

1 

Tổ chức, cá nhân sản xuất, 

kinh doanh thực tự công bố  

sản phẩm 

Khi tổ chức, 

cá nhân nộp 

01 bản qua 

đường bưu 

điện hoặc trực 

tiếp đến cơ 

quan quản lý 

nhà nước có 

thẩm quyền 

Trang TTĐT 

Chi cục 

ATVSTP 

Tự công bố 
https://atvstpkontum.gov.vn/so-

lieu/CONG-BO-SAN-PHAM/ 

2 

Tổ chức, cá nhân sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm đăng 

ký bản công bố sản phẩm 

 

Khi tổ chức, 

cá nhân đăng 

ký bản công 

bố sản phẩm 

Trang TTĐT 

Chi cục 

ATVSTP 

Tự công bố 

https://atvstpkontum.gov.vn/so-

lieu/GIAY-TIEP-NHAN-DANG-KY-

CONG-BO-SAN-PHAM/ 

3 

Công khai tên, sản phẩm 

của tổ chức, cá nhân đã 

được cấp Giấy xác nhận nội 

dung quảng cáo sản phẩm 

thực phẩm  

Trang thông 

tin điện tử 
  Tự công bố 

https://atvstpkontum 

.gov.vn/so-lieu/CAP-GXN-NOI-

DUNG-QUANG-CAO/ 

XV Lĩnh vực dược     

1 Niêm yết giá thuốc Thường xuyên Niêm yết 

Niêm yết trên bao 

bì/trên bảng/trên giấy 

tại cơ sở kinh doanh 

Dược 

 

https://atvstpkontum.gov.vn/so-lieu/CAP-GXN-NOI-DUNG-QUANG-CAO/
https://atvstpkontum.gov.vn/so-lieu/CAP-GXN-NOI-DUNG-QUANG-CAO/


16 

2. Các nội dung chưa công khai, minh bạch và nguyên nhân: Cụ thể các nội dung phải thực hiện công khai trong kỳ 

nhưng chưa công khai; nguyên nhân chưa công khai được nêu tại bảng báo cáo nêu trên. 

3. Đánh giá: Đa số các đơn vị đã thực hiện công khai minh bạch theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng. Tuy 

nhiên, công tác báo cáo thực hiện nôi dung công khai minh bạch chưa đầy đủ, chưa đúng với danh mục Sở Y tế đã ban hành tại số 

1492/SYT-TTrS ngày 28/3/2022. 

4. Kiến nghị, đề xuất: Không./. 

 

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh Kon Tum; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Các phòng thuộc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, TTrS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Văn Thanh 
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